	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

Số: 3773/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 10 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 
cảng Gò Dầu B, tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị đinh số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Xét hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cảng Gò Dầu B, tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 228/TTr-SXD ngày 21/8/2017, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cảng Gò Dầu B, tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với các nội dung chính sau:

1. Phạm vi ranh giới, quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch: 

a) Phạm vi, ranh giới: Xác định theo bản vẽ trích lục và biên vẽ khu đất số 28/2016 tỷ lệ 1/2.000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai xác lập ngày 20/01/2016, phạm vi giới hạn như sau:

- Phía Bắc

: Giáp sông Thị Vải và Khu công nghiệp Gò Dầu;

- Phía Nam
: Giáp tuyến điện cao thế 220 KV và rạch Bà Riêu;

- Phía Đông
: Giáp Khu công nghiệp Gò Dầu;

- Phía Tây

: Giáp sông Thị Vải.

b) Quy mô

- Diện tích lập quy hoạch: 368.394,1 m2 (khoảng 36,839 ha)

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

2. Tính chất, chức năng:

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cảng Gò Dầu B (giai đoạn 01 hiện hữu và giai đoạn 02 mở rộng) gồm các khu chức năng: Khu dịch vụ điều hành, khu kho tàng bến bãi, cây xanh mặt nước với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

a). Tỷ lệ sử dụng đất các khu chức năng:

- Đất khu dịch vụ điều hành

: ≥ 1%.

- Đất kho tàng, bến bãi


: ≥ 55%.

- Đất cây xanh - mặt nước

: ≥ 10%.

- Đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật
: ≥ 10%.

b) Mật độ xây dựng:

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu
: ≤ 50%.

- Công trình dịch vụ điều hành

: ≤ 30 - 40%.
- Công trình nhà kho


: 40 ÷ 70% (theo diện tích lô đất và chiều cao xây dựng công trình).

c) Khoảng lùi xây dựng công trình:

- Với mép sông Thị Vải


: ≥ 50 m.

- Với trục đường nội bộ 


: ≥ 06 m.

- Với hành lang an toàn lưới điện 
: ≥ 10 m.

d) Tầng cao và chiều cao xây dựng:

- Công trình dịch vụ điều hành

: 03 ÷ 05 tầng  ≤ 23 m.

- Công trình nhà kho


: 01 ÷ 03 tầng  ≤ 19 m.

4. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và phân khu chức năng

a). Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:

	STT
	Hạng mục
	Diện tích
(m2)
	Tỷ lệ %

	1
	Đất dịch vụ, điều hành
	 4.074 
	1,11

	2
	Đất kho tàng, bến bãi
	 264.005 
	71,66

	3
	Đất cây xanh, mặt nước
	 42.231 
	11,46

	3.1
	Đất cây xanh công viên
	 8.605 
	

	3.2
	Đất cây xanh cách ly
	 31.600 
	

	3.3
	Mặt nước
	 2.026 
	

	4
	Đất giao thông, cầu cảng
	 53.084 
	14,41

	4.1
	Đất giao thông 
	 45.104 
	

	4.2
	Đất bãi đậu xe
	 3.627 
	

	4.3
	Đất cầu cảng
	 4.353 
	

	5
	Trạm xử lý nước thải
	5.000
	1,36

	
	Tổng cộng
	368.394
	100


b) Phân khu chức năng

Khu vực lập quy hoạch với diện tích khoảng 368.394 m2 bao gồm, các khu chức năng sau:

- Đất dịch vụ điều hành: Khu hiện hữu cải tạo và xây dựng mới với tổng diện tích khoảng 4.074 m2, mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao 01 - 03 tầng.

- Đất kho tàng bến bãi: Bao gồm khu hiện hữu cải tạo và khu quy hoạch mới với tổng diện tích khoảng 264.005 m2, mật độ xây dựng tối đa 70%, tầng cao 01 - 03 tầng.

- Đất cây xanh, mặt nước: Diện tích khoảng 42.231 m2 bao gồm đất cây xanh hoa viên và cây xanh cách ly, mặt nước.

- Đất giao thông, cầu cảng: Diện tích khoảng 53.084 m2, bao gồm các tuyến đường nội bộ với diện tích là 45.104 m2, bãi đậu xe với diện tích 3.627 m2.

- Đất trạm xử lý nước thải: 5.000 m2.

c) Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

	STT
	Ký hiệu
	Hạng mục
	Diện tích
(m2)
	Mật độ 
xây dựng
(%)
	Tầng cao XD
(Tầng)

	1
	A
	Đất dịch vụ, điều hành
	 4.074 
	40
	5

	2
	
	Đất kho tàng, bến bãi
	 264.005 
	
	

	2.1
	K1
	Khu kho tàng
	 38.082 
	52
	3

	2.2
	K2
	Khu kho tàng
	 51.261 
	52
	3

	2.3
	K3
	Khu kho tàng
	 76.891 
	52
	3

	2.4
	K4
	Khu kho tàng
	 49.748 
	52
	3

	2.5
	K5
	Khu kho tàng
	 21.729 
	52
	3

	2.6
	B1
	Khu bến bãi
	 2.461 
	0
	0

	2.7
	B2
	Khu bến bãi
	 9.101 
	0
	0

	2.8
	B3
	Khu bến bãi
	 5.643 
	0
	0

	2.9
	B4
	Khu bến bãi
	 5.631 
	0
	0

	2.10
	B5
	Khu bến bãi
	 3.458 
	0
	0

	3
	
	Đất cây xanh, mặt nước
	 42.231 
	
	

	3.1
	CXV
	Đất cây xanh công viên
	 8.605 
	5
	1

	3.2
	CXL
	Đất cây xanh cách ly
	 31.600 
	0
	0

	3.3
	MN
	Mặt nước
	 2.026 
	0
	0

	4
	
	Đất giao thông, cầu cảng
	 53.084 
	
	

	4.1
	
	Đất giao thông 
	 45.104 
	
	

	4.2
	BX
	Đất bãi đậu xe
	 3.627 
	
	

	4.3
	
	Đất cầu cảng
	 4.353 
	
	

	5
	TXLNT
	Trạm xử lý nước thải
	5.000
	40
	1

	
	Tổng cộng
	368.394
	
	


5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

a) Quy hoạch san nền:

- Bám theo địa hình tự nhiên, san nền cục bộ theo từng khu vực phù hợp với địa hình tự nhiên chống ngập úng.

- Cao độ khống chế 2,7 m - 6,70 m, hướng dốc san nền từ hướng Đông sang Tây chảy theo sông Thị Vải.

b) Quy hoạch giao thông:

- Giao thông đối ngoại:

+ Đường Khu công nghiệp Gò Dầu (phía Đông dự án). Điểm đầu giao với Quốc lộ 51, điểm cuối tại vị trí cổng chính cảng Gò Dầu có lộ giới 35 m (mặt đường 15 m, vỉa hè hai bên rộng 2 x 10 m).

- Giao thông nội khu: 

+ Đường trục chính (M/C 1-1) lộ giới 15 m.

+ Các tuyến còn lại (M/C 2-2) lộ giới 10 m. 

c) Hệ thống thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa được thiết kế tách riêng với hệ thống thoát nước thải sinh hoạt và nước thải từ khu vực kho bãi.

- Hướng thoát nước của khu cảng Gò Dầu B chảy ra sông Thị Vải, sử dụng mương BTCT làm hệ thống thoát nước mưa cho toàn khu bố trí dọc 02 bên đường giao thông.

d)  Quy hoạch hệ thống cấp nước:

- Tổng nhu cầu dùng nước toàn khu khoảng 720 m3/ngày.

- Nguồn cấp sinh hoạt được lấy từ tuyến ống hiện hữu D100 thuộc giai đoạn 01, nguồn nước cấp PCCC được lấy từ nước sông Thị Vải.

- Mạng lưới ống cấp nước: Ống cấp nước được thiết kế theo nguyên tắc mạch vòng khép kín, đảm bảo cung cấp nước an toàn đến tất cả các điểm dùng nước, bố trí trên vỉa hè, độ sâu chôn ống trung bình 0,7 m. 

- Các trụ PCCC (D100) được bố trí dọc theo các tuyến đường nội bộ và tại các điểm có nguy cơ xảy ra hỏa hoạn (khu nhà văn phòng, nhà nghỉ công nhân, kho kín, xưởng sửa chữa…). Khoảng cách giữa các trụ chữa cháy phụ thuộc vào địa hình và đặc trưng công trình nhưng không vượt quá 150 m.

e)  Hệ thống thoát nước thải: 

- Hệ thống thoát nước thải được tách riêng với nước mưa. 

- Nước thải sinh hoạt và nước thải trong các khu kho tàng được thu gom bằng tuyến cống BTCT (chạy cặp ranh đất phía Đông) dẫn về trạm xử lý.

- Nước thải trong các khu bến bãi (cũng chính là nước mưa rơi vào phần diện tích của các khu bến bãi) được thu gom bằng hệ thống mương dẫn về trạm xử lý.

- Toàn bộ nước thải khu quy hoạch được dẫn về trạm xử lý tập trung công suất 1.900 m3/ngày, diện tích xây dựng dự kiến 0,5 ha đặt giáp ranh phía Nam khu quy hoạch. Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định cho thoát ra sông Thị Vải.

- Chất lượng nước thải sau xử lý phải đảm bảo các chỉ tiêu kiểm soát ô nhiễm theo quy định tại cột A, QCVN 14-2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước thải sinh hoạt và Quyết định số 135/2015/QĐ-UBND ngày 19/10/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân vùng môi trường tiếp nhận nước thải và khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

g) Hệ thống cấp điện, chiếu sáng:

- Nguồn điện lấy trực tiếp từ trạm biến áp trung gian 110/22 KV - 40 MVA Gò Dầu.

- Hệ thống điện sử dụng cáp ngầm đấu nối từ trụ trung thế hiện hữu xuất tuyến 473 Gò Dầu - Trạm trung gian 110/22 KV - 40 MVA Gò Dầu. Ngoài ra, để hoạt động của cảng không bị đình trệ bố trí trạm phát điện riêng với thiết bị chuyển đổi tự động ATS.

- Nhu cầu tiêu thụ điện: 2.462 KVA.

- Hệ thống điện chiếu sáng sử dụng cáp ngầm, cột điện chiếu sáng đèn cao áp cao 25 m đến 30 m, 

h) Hệ thống thông tin liên lạc:

- Tại khu vực sóng di động cũng được phủ bởi các nhà mạng đáp ứng đầy đủ nhu cầu về dịch vụ mạng di động. Độ phủ sóng của các trạm BTS lân cận khu vực quy hoạch tương đối ổn định đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc.
6. Quy định quản lý theo đồ án

- Ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 cảng Gò Dầu B tại xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
7. Tổ chức thực hiện, nguồn vốn thực hiện
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần cảng Đồng Nai.
- Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn chủ sở hữu và vốn tín dụng thương mại.
- Tiến độ thực hiện: Dự kiến là khoảng 05 năm (kể từ tháng 9/2017 - 9/2021). 
Ðiều 2. Trên cơ sở quy hoạch được duyệt Công ty Cổ phần cảng Đồng Nai có trách nhiệm phối hợp cùng UBND huyện Long Thành, UBND xã Phước Thái thực hiện:
1. Công bố công khai cho Nhân dân và các đơn vị kinh tế xã hội có liên quan trên địa bàn về nội dung quy hoạch, cùng nghiêm chỉnh thực hiện theo quy hoạch đã phê duyệt. 
2. Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ nhiệm vụ cắm mốc giới theo quy định. Phối hợp với UBND huyện Long Thành, UBND xã Phước Thái tổ chức triển khai cắm các mốc lộ giới theo nội dung quy hoạch ra thực địa, quản lý xây dựng theo đúng nội dung hồ sơ đã được duyệt. Hồ sơ cắm mốc giới trước khi phê duyệt phải được Sở Xây dựng chấp thuận đảm bảo tuân thủ đúng quy hoạch chi tiết được duyệt và phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào.
3. Căn cứ vào quy hoạch được duyệt, chủ đầu tư thực hiện lập các thủ tục tiếp theo trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi tổ chức thi công các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, việc đầu tư xây dựng các hạng mục theo quy định hiện hành,. 
4. Trong quá trình lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật cần liên hệ với các chuyên ngành: Giao thông, cấp nước, cấp điện, bưu chính viễn thông, Công an phòng cháy chữa cháy,... để xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với hệ thống đấu nối hạ tầng chung tại khu vực.
Ðiều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ðiều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Ðầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, Chủ tịch UBND xã Phước Thái, Lãnh đạo Công ty Cổ phần cảng Đồng Nai, Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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